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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 
PHÒNG KẾ HOẠCH ĐT – KHẢO THÍ 

Số:      /ĐHKT-KHĐTKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2020 

                        
          Kính gửi: Các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn 

       

           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2020 của Hệ (ĐHCQ, VB2CQ, LTĐHCQ). Phòng 
Kế hoạch đào tạo – Khảo thí trân trọng gửi đến các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và 
Bộ môn Thời khóa biểu dự kiến học kỳ cuối năm 2020 của các khóa sau: 

+ Khóa 43, 44, 45, 46 - Hệ Đại học chính quy.  
+ Khóa 20B, 21.1, 21.2, 22.1, 22.2 - Hệ Văn bằng 2 chính quy.  
+ Khóa 23.2, 24.1, 24.2 - Hệ Liên thông đại học chính quy.  

         Nếu có yêu cầu điều chỉnh thời khóa biểu, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch 
đào tạo – Khảo thí trước ngày 01/06/2020 để kịp tiến độ đăng ký học phần của sinh 
viên.  
         Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí đề nghị các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và 
Bộ môn gửi danh sách phân công giảng viên và thông tin đăng ký giảng dạy trực tuyến 
LMS (nhập họ tên giảng viên, thông tin đăng ký giảng dạy LMS vào file word và gửi về 
địa chỉ mail qlgd@ueh.edu.vn) trước ngày 15/06/2020 để cập nhật dữ liệu phân công 
giảng viên và giảng dạy LMS trên hệ thống.  
         Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí đề nghị các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và 
Bộ môn gửi kế hoạch sử dụng phòng máy tính trước ngày 15/06/2020 để bố trí lịch 
thực hành máy tính học kỳ cuối năm 2020. 
        Căn cứ theo sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu; kể từ học kỳ cuối năm 2020, 
Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí sẽ chủ yếu ưu tiên bố trí thời lượng 4 tiết/buổi 
học; kính mong các Khoa, Ban, Bộ môn lưu ý cho giảng viên và sinh viên được 
biết. 
          Trân trọng,   
 

Nơi nhận:     
- Như trên;  KT. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH 
- P. QLĐT-CTSV, P. TCKT; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG   
- P. CTCT, P. TT; P. CSVC; 
- Website P. KHĐT-KT; 
- Lưu: VT, KHKT.   
                                                                            ThS. Võ Thị Tâm 
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THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 45 CLC HỆ ĐHCQ (HỌC KỲ 3) (Dự kiến) 
 

 THỜI GIAN 
Học lý thuyết 03/08/2020 – 06/12/2020 (18 tuần) 
Học GDQP 07/09/2020 – 03/10/2020 (4 tuần) 
Thi kết thúc học phần 07/12/2020 – 20/12/2020 (2 tuần) 
Các ngày nghỉ 02/09/2020, 20/11/2020 
Nghỉ cuối năm 21/12/2020 – 31/12/2020 (2 tuần) 

 
 

ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK CUỐI NĂM 2020 
                 

GIẢNG ĐƯỜNG CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  
GĐ A... Cơ sở A 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3  
GĐ B1... Cơ sở B – Khu B1 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 SV vào trường theo cổng 

đường Đào Duy Từ  GĐ B2... Cơ sở B – Khu B2 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 
GĐ C... Cơ sở C 91 Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10  
GĐ E... Cơ sở E 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1  
GĐ H... Cơ sở H 1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận  
HP GDTC Khu TDTT Q.8 144 Phạm Đức Sơn, P.16, Q.8  
GĐ V... Viện Đổi mới sáng tạo 232/6 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3  
GĐ N1... Cơ sở Nam TP – Khu Hiệu bộ Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh   
GĐ N2... Cơ sở Nam TP – Khu Giảng đường Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh  

 
KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (KTHP) SẼ ĐƯỢC PHÒNG KHĐT – KT THÔNG BÁO SAU 
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LỊCH HỌC GDQP KHÓA 45 chương trình CLC 

MÃ LỚP HP THỜI GIAN HỌC LỚP SV 
20C1SDE59900101 07/09/2020 – 03/10/2020 Tất cả các lớp 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÓA 45 CLC  
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Tiếng Anh chuyên ngành 
Quản trị Phần 3 (English for 
Management Part 3) 

6 20C1ENG51308301 35 AD1CLC_TA 2 4 12g45-16g15 B1-708 03/08/2020 - 16/11/2020  
4 4 12g45-16g15 B1-708 05/08/2020 - 18/11/2020 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam (VN) 

2 20C1HIS51003005 35 AD1CLC_TA 5 4 7g10-10g40 B1-503 06/08/2020 - 22/10/2020  

Quản trị điều hành (Operation 
Management) 

3 20C1MAN50208801 35 AD1CLC_TA 7 4 7g10-10g40 B1-708 15/08/2020 - 28/11/2020  

Hành vi tổ chức 
(Organizational Behavior) 

3 20C1MAN50209101 35 AD1CLC_TA 6 4 7g10-10g40 B1-708 07/08/2020 - 27/11/2020  

Phương pháp nghiên cứu trong 
quản trị (Research Methods in 
Management) 

3 20C1MAN50209301 35 AD1CLC_TA 3 4 12g45-16g15 B1-708 04/08/2020 - 17/11/2020  

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM535004108 35 AD1CLC_TA 7 4 7g10-10g40 B1-708 08/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM535005108 35 AD1CLC_TA 7 4 7g10-10g40 B1-708 05/12/2020  
 
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Hành vi tổ chức 3 20C1MAN50200615 40 AD2CLC 7 4 12g45-16g15 B1-507 08/08/2020 - 21/11/2020  
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002608 40 AD2CLC 6 4 12g45-16g15 B1-507 07/08/2020 - 23/10/2020  

Phân tích định lượng trong 
quản trị 

3 20C1MAN50201201 40 AD2CLC 4 4 7g10-10g40 B1-507 05/08/2020 - 25/11/2020  

Phương pháp nghiên cứu trong 
quản trị 

3 20C1MAN50200811 40 AD2CLC 6 4 7g10-10g40 B1-507 07/08/2020 - 27/11/2020  

Quản trị điều hành (EN) 3 20C1MAN50205801 40 AD2CLC 2 4 7g10-10g40 B1-507 10/08/2020 - 23/11/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM53500485 40 AD2CLC 2 4 7g10-10g40 B1-507 03/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM53500585 40 AD2CLC 2 4 7g10-10g40 B1-507 30/11/2020  
Thống kê ứng dụng trong Ktế 
và KD 

3 20C1STA50800503 40 AD2CLC 3 4 7g10-10g40 B1-507 04/08/2020 - 17/11/2020  
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TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Hành vi tổ chức 3 20C1MAN50200616 40 AD3CLC 2 4 12g45-16g15 B1-507 10/08/2020 - 23/11/2020  
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002609 40 AD3CLC 7 4 7g10-10g40 B1-507 08/08/2020 - 24/10/2020  

Phân tích định lượng trong 
quản trị 

3 20C1MAN50201202 40 AD3CLC 6 4 12g45-16g15 B1-508 07/08/2020 - 27/11/2020  

Phương pháp nghiên cứu trong 
quản trị 

3 20C1MAN50200812 40 AD3CLC 7 4 12g45-16g15 B1-508 08/08/2020 - 21/11/2020  

Quản trị điều hành (EN) 3 20C1MAN50205802 40 AD3CLC 3 4 12g45-16g15 B1-507 04/08/2020 - 17/11/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM53500486 40 AD3CLC 2 4 12g45-16g15 B1-507 03/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM53500586 40 AD3CLC 2 4 12g45-16g15 B1-507 30/11/2020  
Thống kê ứng dụng trong Ktế 
và KD 

3 20C1STA50800504 40 AD3CLC 4 4 12g45-16g15 B1-507 05/08/2020 - 25/11/2020  
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CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 45 CLC  
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Tài chính doanh nghiệp 
(Corporate Finance) 

3 20C1FIN50504301 30 FN1CLC_TA 2 4 7g10-10g40 B1-808 10/08/2020 - 23/11/2020 Đổi Ph.học 

Kinh tế lượng (Econometrics) 3 20C1MAT50803001 30 FN1CLC_TA 4 4 7g10-10g40 B1-703 05/08/2020 - 25/11/2020 Đổi Ph.học 
Tiếng Anh chuyên ngành Tài 
chính phần 3 (English for 
Finance Part 3) 

6 20C1ENG51306501 30 FN1CLC_TA 3 4 7g10-10g40 B1-808 04/08/2020 - 17/11/2020 Đổi Ph.học 
5 4 12g45-16g15 B1-803 06/08/2020 - 12/11/2020 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam (VN) 

2 20C1HIS51003001 30 FN1CLC_TA 6 4 12g45-16g15 B1-808 07/08/2020 - 23/10/2020 Đổi Ph.học 

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM535004104 30 FN1CLC_TA 2 4 7g10-10g40 B1-808 03/08/2020 Đổi Ph.học 
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM535005104 30 FN1CLC_TA 2 4 7g10-10g40 B1-504 30/11/2020 Đổi Ph.học 
Kỹ năng mềm (Soft skills) 2 20C1BUS50307302 30 FN1CLC_TA 7 4 12g45-16g15 B1-708 08/08/2020 - 24/10/2020 Đổi Ph.học 
 
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Tài chính doanh nghiệp 
(Corporate Finance) 

3 20C1FIN50504302 30 FN2CLC_TA 3 4 12g45-16g15 B1-704 11/08/2020 - 24/11/2020 Đổi Ph.học 

Kinh tế lượng (Econometrics) 3 20C1MAT50803002 30 FN2CLC_TA 5 4 7g10-10g40 B1-504 06/08/2020 - 19/11/2020 Đổi Ph.học 
Tiếng Anh chuyên ngành Tài 
chính phần 3 (English for 
Finance Part 3) 

6 20C1ENG51306502 30 FN2CLC_TA 4 4 12g45-16g15 B1-704 05/08/2020 - 25/11/2020 Đổi Ph.học 
6 4 7g10-10g40 B1-807 07/08/2020 - 13/11/2020 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam (VN) 

2 20C1HIS51003002 30 FN2CLC_TA 7 4 7g10-10g40 B1-808 08/08/2020 - 24/10/2020 Đổi Ph.học 

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM535004105 30 FN2CLC_TA 3 4 12g45-16g15 B1-704 04/08/2020 Đổi Ph.học 
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM535005105 30 FN2CLC_TA 3 4 12g45-16g15 B1-507 01/12/2020 Đổi Ph.học 
Kỹ năng mềm (Soft skills) 2 20C1BUS50307303 30 FN2CLC_TA 2 4 12g45-16g15 B1-808 03/08/2020 - 19/10/2020 Đổi Ph.học 
 
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002610 50 FN3CLC 2 4 12g45-16g15 B1-502 03/08/2020 - 19/10/2020  

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM53500487 50 FN3CLC 3 4 7g10-10g40 B1-502 04/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM53500587 50 FN3CLC 3 4 7g10-10g40 B1-502 01/12/2020  
Tài chính doanh nghiệp (EN) 3 20C1FIN50502801 50 FN3CLC 4 4 7g10-10g40 B1-503 05/08/2020 - 25/11/2020  
Thống kê ứng dụng trong Ktế 
và KD 

3 20C1STA50800505 50 FN3CLC 6 4 12g45-16g15 B1-503 07/08/2020 - 27/11/2020  
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TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002611 50 FN4CLC 3 4 7g10-10g40 B1-403 04/08/2020 - 20/10/2020  

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM53500488 50 FN4CLC 3 4 12g45-16g15 B1-503 04/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM53500588 50 FN4CLC 3 4 12g45-16g15 B1-503 01/12/2020  
Tài chính doanh nghiệp (EN) 3 20C1FIN50502802 50 FN4CLC 6 4 7g10-10g40 B1-503 07/08/2020 - 27/11/2020  
Thống kê ứng dụng trong Ktế 
và KD 

3 20C1STA50800506 50 FN4CLC 7 4 7g10-10g40 B1-503 08/08/2020 - 21/11/2020  

 
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002612 50 FN5CLC 4 4 12g45-16g15 B1-504 05/08/2020 - 28/10/2020  

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM53500489 50 FN5CLC 3 4 7g10-10g40 B1-503 04/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM53500589 50 FN5CLC 3 4 7g10-10g40 B1-503 01/12/2020  
Tài chính doanh nghiệp (EN) 3 20C1FIN50502803 50 FN5CLC 7 4 12g45-16g15 B1-504 08/08/2020 - 21/11/2020  
Thống kê ứng dụng trong Ktế 
và KD 

3 20C1STA50800507 50 FN5CLC 2 4 7g10-10g40 B1-504 03/08/2020 - 16/11/2020  

 
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002613 50 FN6CLC 6 4 7g10-10g40 B1-504 07/08/2020 - 23/10/2020  

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM53500490 50 FN6CLC 7 4 7g10-10g40 B1-402 08/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM53500590 50 FN6CLC 7 4 7g10-10g40 B1-402 05/12/2020  
Tài chính doanh nghiệp (EN) 3 20C1FIN50502804 50 FN6CLC 2 4 12g45-16g15 B1-504 03/08/2020 - 16/11/2020  
Thống kê ứng dụng trong Ktế 
và KD 

3 20C1STA50800508 50 FN6CLC 3 4 12g45-16g15 B1-504 04/08/2020 - 17/11/2020  
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HP TỰ CHỌN (Chọn 3 HP) 
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Kế toán tài chính 3 20C1ACC50700205 50 HPTC.I.3.CLC 2 4 7g10-10g40 B1-503 03/08/2020 - 16/11/2020  
Luật doanh nghiệp 3 20C1LAW51103715 50 HPTC.I.3.CLC 7 4 12g45-16g15 B1-402 08/08/2020 - 21/11/2020 Đổi Ph.học 
Ngân hàng thương mại 3 20C1BAN50600606 50 HPTC.I.3.CLC 3 4 7g10-10g40 B1-502 11/08/2020 - 24/11/2020  
Kế toán tài chính 3 20C1ACC50700206 50 HPTC.I.4.CLC 3 4 12g45-16g15 B1-503 11/08/2020 - 24/11/2020  
Luật doanh nghiệp 3 20C1LAW51103716 50 HPTC.I.4.CLC 2 4 12g45-16g15 B1-503 03/08/2020 - 16/11/2020  
Ngân hàng đầu tư 3 20C1BAN50601402 50 HPTC.I.4.CLC 4 4 12g45-16g15 B1-503 05/08/2020 - 25/11/2020  
Ngân hàng đầu tư 3 20C1BAN50601403 50 HPTC.I.4.CLC

_BS 
4 4 12g45-16g15 B1-403 05/08/2020 - 25/11/2020 Bổ sung 

Kế toán tài chính 3 20C1ACC50700207 50 HPTC.I.5.CLC 4 4 7g10-10g40 B1-504 05/08/2020 - 25/11/2020  
Luật doanh nghiệp 3 20C1LAW51103717 50 HPTC.I.5.CLC 3 4 7g10-10g40 B1-503 11/08/2020 - 24/11/2020  
Ngân hàng thương mại 3 20C1BAN50600607 50 HPTC.I.5.CLC 6 4 12g45-16g15 B1-504 07/08/2020 - 27/11/2020  
Kế toán tài chính 3 20C1ACC50700208 50 HPTC.I.6.CLC 6 4 12g45-16g15 B1-402 07/08/2020 - 27/11/2020  
Luật doanh nghiệp 3 20C1LAW51103718 50 HPTC.I.6.CLC 4 4 12g45-16g15 B1-406 05/08/2020 - 25/11/2020 Đổi Ph.học 
Ngân hàng quốc tế 3 20C1BAN50600806 50 HPTC.I.6.CLC 7 4 7g10-10g40 B1-402 15/08/2020 - 28/11/2020  
Ngân hàng quốc tế 3 20C1BAN50600807 50 HPTC.I.6.CLC

_BS 
7 4 7g10-10g40 B1-804 15/08/2020 - 28/11/2020 Bổ sung 

 
 
NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA 45 CLC  
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Tiếng Anh ngành Kinh doanh 
quốc tế phần 3 (English for 
International Business Part 3) 

6 20C1ENG51306101 30 IB1CLC_TA 5 4 12g45-16g15 B1-409 06/08/2020 - 19/11/2020  
7 4 12g45-16g15 B1-807 08/08/2020 - 14/11/2020 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam (VN) 

2 20C1HIS51003003 30 IB1CLC_TA 2 4 7g10-10g40 B1-708 03/08/2020 - 19/10/2020  

Hệ thống thông tin quản lý 
(Information System 
Management) 

3 20C1INF50905501 30 IB1CLC_TA 6 4 12g45-16g15 B1-707 07/08/2020 - 27/11/2020  

Khoa học quản trị 
(Introduction to Management 
Science)  

3 20C1BUS50306801 30 IB1CLC_TA 4 4 7g10-10g40 B1-807 05/08/2020 - 25/11/2020  

Kế toán quản trị (Managerial 
Accounting) 

3 20C1ACC50707002 30 IB1CLC_TA 3 4 7g10-10g40 B1-708 11/08/2020 - 24/11/2020  

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM535004106 30 IB1CLC_TA 3 4 7g10-10g40 B1-708 04/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM535005106 30 IB1CLC_TA 3 4 7g10-10g40 B1-708 01/12/2020  
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TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Tiếng Anh ngành Kinh doanh 
quốc tế phần 3 (English for 
International Business Part 3) 

6 20C1ENG51306102 30 IB2CLC_TA 2 4 12g45-16g15 B1-807 03/08/2020 - 16/11/2020 Đổi Ph.học 
6 4 7g10-10g40 B1-404 07/08/2020 - 13/11/2020 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam (VN) 

2 20C1HIS51003004 30 IB2CLC_TA 3 4 12g45-16g15 B1-808 04/08/2020 - 20/10/2020  

Hệ thống thông tin quản lý 
(Information System 
Management) 

3 20C1INF50905502 30 IB2CLC_TA 7 4 7g10-10g40 B1-807 15/08/2020 - 28/11/2020  

Khoa học quản trị 
(Introduction to Management 
Science)  

3 20C1BUS50306802 30 IB2CLC_TA 5 4 7g10-10g40 B1-404 06/08/2020 - 19/11/2020  

Kế toán quản trị (Managerial 
Accounting) 

3 20C1ACC50707003 30 IB2CLC_TA 4 4 12g45-16g15 B1-807 05/08/2020 - 25/11/2020  

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM535004107 30 IB2CLC_TA 7 4 7g10-10g40 B1-807 08/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM535005107 30 IB2CLC_TA 7 4 7g10-10g40 B1-807 05/12/2020  
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Doanh nghiệp và Kinh doanh 3 20C1BUS50300306 40 IB3CLC 6 4 7g10-10g40 B1-508 07/08/2020 - 27/11/2020  
Khoa học quản trị (EN) 3 20C1BUS50304001 40 IB3CLC 3 4 7g10-10g40 B1-508 04/08/2020 - 17/11/2020  
Kỹ năng mềm 2 20C1BUS50309514 40 IB3CLC 2 4 7g10-10g40 B1-508 03/08/2020 - 19/10/2020  
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002614 40 IB3CLC 7 4 12g45-16g15 B1-407 08/08/2020 - 24/10/2020  

Quản trị tài chính 3 20C1FIN50503903 40 IB3CLC 7 4 7g10-10g40 B1-407 15/08/2020 - 28/11/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM53500491 40 IB3CLC 7 4 7g10-10g40 B1-407 08/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM53500591 40 IB3CLC 7 4 7g10-10g40 B1-407 05/12/2020  
Thống kê ứng dụng trong Ktế 
và KD 

3 20C1STA50800509 40 IB3CLC 4 4 7g10-10g40 B1-508 05/08/2020 - 25/11/2020  

 
TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Doanh nghiệp và Kinh doanh 3 20C1BUS50300307 40 IB4CLC 7 4 7g10-10g40 B1-408 15/08/2020 - 28/11/2020  
Khoa học quản trị (EN) 3 20C1BUS50304002 40 IB4CLC 4 4 12g45-16g15 B1-409 05/08/2020 - 25/11/2020  
Kỹ năng mềm 2 20C1BUS50309515 40 IB4CLC 3 4 12g45-16g15 B1-407 04/08/2020 - 20/10/2020  
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002615 40 IB4CLC 2 4 7g10-10g40 B1-509 03/08/2020 - 19/10/2020  

Quản trị tài chính 3 20C1FIN50503904 40 IB4CLC 2 4 12g45-16g15 B1-508 03/08/2020 - 16/11/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM53500492 40 IB4CLC 7 4 7g10-10g40 B1-408 08/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM53500592 40 IB4CLC 7 4 7g10-10g40 B1-408 05/12/2020  
Thống kê ứng dụng trong Ktế 
và KD 

3 20C1STA50800510 40 IB4CLC 6 4 7g10-10g40 B1-509 07/08/2020 - 27/11/2020  

 



 
KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 177/225 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Doanh nghiệp và Kinh doanh 3 20C1BUS50300308 40 IB5CLC 2 4 7g10-10g40 B1-706 03/08/2020 - 16/11/2020  
Khoa học quản trị (EN) 3 20C1BUS50304003 40 IB5CLC 6 4 12g45-16g15 B1-407 07/08/2020 - 27/11/2020  
Kỹ năng mềm 2 20C1BUS50309516 40 IB5CLC 4 4 7g10-10g40 B1-509 05/08/2020 - 28/10/2020  
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002616 40 IB5CLC 3 4 12g45-16g15 B1-508 04/08/2020 - 20/10/2020  

Quản trị tài chính 3 20C1FIN50503905 40 IB5CLC 3 4 7g10-10g40 B1-509 11/08/2020 - 24/11/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM53500493 40 IB5CLC 3 4 7g10-10g40 B1-509 04/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM53500593 40 IB5CLC 3 4 7g10-10g40 B1-509 01/12/2020  
Thống kê ứng dụng trong Ktế 
và KD 

3 20C1STA50800511 40 IB5CLC 7 4 12g45-16g15 B1-408 08/08/2020 - 21/11/2020  

 
 
CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KHÓA 45 CLC  
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Kế toán tài chính 1 (EN) 3 20C1ACC50708401 45 KI1CLC 3 4 7g10-10g40 B1-504 11/08/2020 - 24/11/2020  
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002617 45 KI1CLC 6 4 12g45-16g15 B1-505 07/08/2020 - 23/10/2020  

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM53500494 45 KI1CLC 3 4 7g10-10g40 B1-504 04/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM53500594 45 KI1CLC 3 4 7g10-10g40 B1-504 01/12/2020  
Tài chính doanh nghiệp 3 20C1FIN50500123 45 KI1CLC 2 4 7g10-10g40 B1-704 10/08/2020 - 23/11/2020  
 
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Kế toán tài chính 1 (EN) 3 20C1ACC50708402 45 KI2CLC 4 4 12g45-16g15 B1-509 05/08/2020 - 25/11/2020  
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002618 45 KI2CLC 7 4 7g10-10g40 B1-509 08/08/2020 - 24/10/2020  

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM53500495 45 KI2CLC 7 4 12g45-16g15 B1-405 08/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM53500595 45 KI2CLC 7 4 12g45-16g15 B1-405 05/12/2020  
Tài chính doanh nghiệp 3 20C1FIN50500124 45 KI2CLC 3 4 12g45-16g15 B1-509 04/08/2020 - 17/11/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 178/225 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Kế toán tài chính 1 (EN) 3 20C1ACC50708403 45 KI3CLC 6 4 12g45-16g15 B1-703 07/08/2020 - 27/11/2020  
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002619 45 KI3CLC 2 4 12g45-16g15 B1-704 03/08/2020 - 19/10/2020  

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM53500496 45 KI3CLC 3 4 7g10-10g40 B1-704 04/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM53500596 45 KI3CLC 3 4 7g10-10g40 B1-704 01/12/2020  
Tài chính doanh nghiệp 3 20C1FIN50500125 45 KI3CLC 4 4 7g10-10g40 B1-708 05/08/2020 - 25/11/2020  
 
HP TỰ CHỌN NHÓM 1 (Chọn 2 HP) 
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Quản trị học 3 20C1MAN50200120 45 HPTC.I.1.CLC 4 4 7g10-10g40 B1-704 05/08/2020 - 25/11/2020  
Quản trị rủi ro doanh nghiệp 3 20C1MAN50201303 45 HPTC.I.1.CLC 6 4 7g10-10g40 B1-405 07/08/2020 - 27/11/2020  
Quản trị học 3 20C1MAN50200121 45 HPTC.I.2.CLC 6 4 12g45-16g15 B1-509 07/08/2020 - 27/11/2020  
Tài chính định lượng 3 20C1FIN50503806 45 HPTC.I.2.CLC 7 4 12g45-16g15 B1-405 15/08/2020 - 28/11/2020  
Quản trị học 3 20C1MAN50200122 45 HPTC.I.3.CLC 7 4 12g45-16g15 B1-509 08/08/2020 - 21/11/2020  
Quản trị rủi ro doanh nghiệp 3 20C1MAN50201304 45 HPTC.I.3.CLC 2 4 7g10-10g40 B1-703 03/08/2020 - 16/11/2020  
 
HP TỰ CHỌN NHÓM 2 (Chọn 1 HP) 
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Luật doanh nghiệp 3 20C1LAW51103719 45 HPTC.II.1.CLC 7 4 12g45-16g15 B1-505 08/08/2020 - 21/11/2020  
Phân tích dữ liệu 3 20C1MAT50801006 45 HPTC.II.2.CLC 2 4 12g45-16g15 B1-509 03/08/2020 - 16/11/2020  
Luật doanh nghiệp 3 20C1LAW51103720 45 HPTC.II.3.CLC 3 4 7g10-10g40 B1-704 11/08/2020 - 24/11/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 179/225 

CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÓA 45 CLC  
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Kinh tế quốc tế 3 20C1ECO50100803 50 KM1CLC 3 4 12g45-16g15 B1-703 11/08/2020 - 24/11/2020  
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002622 50 KM1CLC 4 4 7g10-10g40 B1-502 05/08/2020 - 28/10/2020  

Nghiên cứu marketing 3 20C1MAR50301704 50 KM1CLC 7 4 7g10-10g40 B1-704 08/08/2020 - 21/11/2020  
Quản trị tài chính 3 20C1FIN50503906 50 KM1CLC 4 4 12g45-16g15 B1-703 05/08/2020 - 25/11/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM53500499 50 KM1CLC 3 4 12g45-16g15 B1-703 04/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM53500599 50 KM1CLC 3 4 12g45-16g15 B1-703 01/12/2020  
Thống kê ứng dụng trong Ktế 
và KD 

3 20C1STA50800512 50 KM1CLC 2 4 12g45-16g15 B1-703 03/08/2020 - 16/11/2020  

 
 
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 45 CLC  
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Kế toán tài chính 1 (EN) 3 20C1ACC50708404 40 KN1CLC 7 4 7g10-10g40 B1-508 15/08/2020 - 28/11/2020  
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002620 40 KN1CLC 3 4 7g10-10g40 B1-706 04/08/2020 - 20/10/2020  

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM53500497 40 KN1CLC 7 4 7g10-10g40 B1-508 08/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM53500597 40 KN1CLC 7 4 7g10-10g40 B1-508 05/12/2020  
Tài chính doanh nghiệp 3 20C1FIN50500126 40 KN1CLC 6 4 7g10-10g40 B1-407 07/08/2020 - 27/11/2020  
 
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Kế toán tài chính 1 (EN) 3 20C1ACC50708405 40 KN2CLC 2 4 7g10-10g40 B1-707 10/08/2020 - 23/11/2020  
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002621 40 KN2CLC 4 4 12g45-16g15 B1-706 05/08/2020 - 28/10/2020  

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM53500498 40 KN2CLC 2 4 7g10-10g40 B1-707 03/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM53500598 40 KN2CLC 2 4 7g10-10g40 B1-707 30/11/2020  
Tài chính doanh nghiệp 3 20C1FIN50500127 40 KN2CLC 7 4 12g45-16g15 B1-706 08/08/2020 - 21/11/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 180/225 

HP TỰ CHỌN NHÓM 1 (Chọn 2 HP) 
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Quản trị học 3 20C1MAN50200123 40 HPTC.I.1.CLC 2 4 12g45-16g15 B1-706 03/08/2020 - 16/11/2020  
Quản trị rủi ro doanh nghiệp 3 20C1MAN50201305 40 HPTC.I.1.CLC 3 4 12g45-16g15 B1-706 04/08/2020 - 17/11/2020  
Quản trị rủi ro doanh nghiệp 3 20C1MAN50201306 40 HPTC.I.2.CLC 3 4 7g10-10g40 B1-707 04/08/2020 - 17/11/2020  
Tài chính định lượng 3 20C1FIN50503807 40 HPTC.I.2.CLC 4 4 7g10-10g40 B1-706 05/08/2020 - 25/11/2020  
 
HP TỰ CHỌN NHÓM 2 (Chọn 1 HP) 
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Luật doanh nghiệp 3 20C1LAW51103721 40 HPTC.II.1.CLC 4 4 12g45-16g15 B1-508 05/08/2020 - 25/11/2020  
Phân tích dữ liệu 3 20C1MAT50801007 40 HPTC.II.2.CLC 6 4 12g45-16g15 B1-706 07/08/2020 - 27/11/2020  
 
 
CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH KHÓA 45 CLC  
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Các học thuyết pháp lý 3 20C1LAW51100404 40 LA1CLC 7 4 7g10-10g40 B1-706 08/08/2020 - 21/11/2020  
Kinh tế vĩ mô 3 20C1ECO50100203 40 LA1CLC 4 4 7g10-10g40 B1-707 05/08/2020 - 25/11/2020  
Luật dân sự 2 3 20C1LAW51100604 40 LA1CLC 6 4 7g10-10g40 B1-706 07/08/2020 - 27/11/2020  
Luật doanh nghiệp (EN) 3 20C1LAW51107901 40 LA1CLC 3 4 7g10-10g40 B1-806 04/08/2020 - 17/11/2020  
Luật hình sự 3 20C1LAW51107401 40 LA1CLC 2 4 7g10-10g40 B1-806 10/08/2020 - 23/11/2020  
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002624 40 LA1CLC 7 4 12g45-16g15 B1-707 08/08/2020 - 24/10/2020  

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM535004101 40 LA1CLC 2 4 7g10-10g40 B1-806 03/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM535005101 40 LA1CLC 2 4 7g10-10g40 B1-806 30/11/2020  
Tiếng Anh chuyên ngành Luật 
P3 

4 20C1ENG51307401 40 LA1CLC 3 4 12g45-16g15 B1-806 04/08/2020 - 03/11/2020  
3 5 12g45-17g05 B1-806 10/11/2020 - 01/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 181/225 

NGÀNH MARKETING KHÓA 45 CLC  
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Hành vi người tiêu dùng (EN) 3 20C1MAR50313601 35 MR1CLC 2 4 12g45-16g15 B1-707 10/08/2020 - 23/11/2020  
Kỹ năng mềm 2 20C1BUS50309517 35 MR1CLC 7 4 7g10-10g40 B1-707 08/08/2020 - 24/10/2020  
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002623 35 MR1CLC 6 4 7g10-10g40 B1-707 07/08/2020 - 23/10/2020  

Nguyên lý kế toán 3 20C1ACC50700101 35 MR1CLC 4 4 12g45-16g15 B1-707 05/08/2020 - 25/11/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM535004100 35 MR1CLC 2 4 12g45-16g15 B1-707 03/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM535005100 35 MR1CLC 2 4 12g45-16g15 B1-707 30/11/2020  
Thống kê ứng dụng trong Ktế 
và KD 

3 20C1STA50800513 35 MR1CLC 3 4 12g45-16g15 B1-707 04/08/2020 - 17/11/2020  

 
 
CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG KHÓA 45 CLC  
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Kỹ năng mềm 2 20C1BUS50309518 40 NH1CLC 3 4 12g45-16g15 B1-807 04/08/2020 - 20/10/2020  
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002625 40 NH1CLC 2 4 7g10-10g40 B1-807 03/08/2020 - 19/10/2020  

Nguyên lý tài chính - ngân 
hàng 

3 20C1PUF50402913 40 NH1CLC 7 4 7g10-10g40 B1-806 15/08/2020 - 28/11/2020  

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM535004102 40 NH1CLC 7 4 7g10-10g40 B1-806 08/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM535005102 40 NH1CLC 7 4 7g10-10g40 B1-806 05/12/2020  
Tài chính doanh nghiệp 3 20C1FIN50500128 40 NH1CLC 4 4 12g45-16g15 B1-806 05/08/2020 - 25/11/2020  
Thống kê ứng dụng trong Ktế 
và KD 

3 20C1STA50800514 40 NH1CLC 6 4 7g10-10g40 B1-806 07/08/2020 - 27/11/2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 182/225 

CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ KHÓA 45 CLC  
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Kinh tế lượng 3 20C1MAT50800410 40 TG1CLC 2 4 12g45-16g15 B1-806 10/08/2020 - 23/11/2020  
Kinh tế vĩ mô -(EN) 3 20C1ECO50111701 40 TG1CLC 6 4 12g45-16g15 B1-806 07/08/2020 - 27/11/2020  
Kỹ năng mềm 2 20C1BUS50309519 40 TG1CLC 4 4 7g10-10g40 B1-806 05/08/2020 - 28/10/2020  
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 20C1HIS51002626 40 TG1CLC 3 4 7g10-10g40 B1-807 04/08/2020 - 20/10/2020  

Nguyên lý tài chính - ngân 
hàng 

3 20C1PUF50402914 40 TG1CLC 6 4 7g10-10g40 B1-808 07/08/2020 - 30/10/2020 Đổi buổi học 
6 4 7g10-10g40 B1-704 06/11/2020 - 27/11/2020 

Sinh hoạt lớp buổi 1 0 20C1ADM535004103 40 TG1CLC 2 4 12g45-16g15 B1-806 03/08/2020  
Sinh hoạt lớp buổi 2 0 20C1ADM535005103 40 TG1CLC 2 4 12g45-16g15 B1-806 30/11/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 183/225 

LỊCH HỌC HỌC PHẦN TIẾNG ANH P3 
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003115 40 01CLC 5 4 7g10-10g40 B1-507 06/08/2020 - 05/11/2020  

5 5 7g10-11g30 B1-507 12/11/2020 - 03/12/2020 
Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003116 40 02CLC 5 4 12g45-16g15 B1-507 06/08/2020 - 05/11/2020  

5 5 12g45-17g05 B1-507 12/11/2020 - 03/12/2020 
Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003117 40 03CLC 5 4 7g10-10g40 B1-508 06/08/2020 - 05/11/2020  

5 5 7g10-11g30 B1-508 12/11/2020 - 03/12/2020 
Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003118 40 04CLC 5 4 12g45-16g15 B1-508 06/08/2020 - 05/11/2020  

5 5 12g45-17g05 B1-508 12/11/2020 - 03/12/2020 
Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003119 40 05CLC 5 4 7g10-10g40 B1-509 06/08/2020 - 05/11/2020  

5 5 7g10-11g30 B1-509 12/11/2020 - 03/12/2020 
Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003120 40 06CLC 5 4 12g45-16g15 B1-509 06/08/2020 - 05/11/2020  

5 5 12g45-17g05 B1-509 12/11/2020 - 03/12/2020 
Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003121 40 07CLC 5 4 7g10-10g40 B1-706 06/08/2020 - 05/11/2020  

5 5 7g10-11g30 B1-706 12/11/2020 - 03/12/2020 
Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003122 40 08CLC 5 4 12g45-16g15 B1-707 06/08/2020 - 05/11/2020  

5 5 12g45-17g05 B1-707 12/11/2020 - 03/12/2020 
Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003123 40 09CLC 5 4 7g10-10g40 B1-708 06/08/2020 - 05/11/2020  

5 5 7g10-11g30 B1-708 12/11/2020 - 03/12/2020 
Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003124 40 10CLC 5 4 12g45-16g15 B1-708 06/08/2020 - 05/11/2020  

5 5 12g45-17g05 B1-708 12/11/2020 - 03/12/2020 
Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003125 40 11CLC 5 4 7g10-10g40 B1-806 06/08/2020 - 05/11/2020  

5 5 7g10-11g30 B1-806 12/11/2020 - 03/12/2020 
Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003126 40 12CLC 5 4 12g45-16g15 B1-806 06/08/2020 - 05/11/2020  

5 5 12g45-17g05 B1-806 12/11/2020 - 03/12/2020 
Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003127 40 13CLC 5 4 7g10-10g40 B1-807 06/08/2020 - 05/11/2020  

5 5 7g10-11g30 B1-807 12/11/2020 - 03/12/2020 
Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003128 40 14CLC 5 4 12g45-16g15 B1-807 06/08/2020 - 05/11/2020  

5 5 12g45-17g05 B1-807 12/11/2020 - 03/12/2020 
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Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003129 40 15CLC 5 4 7g10-10g40 B1-808 06/08/2020 - 05/11/2020  
5 5 7g10-11g30 B1-808 12/11/2020 - 03/12/2020 

Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003130 40 16CLC 5 4 12g45-16g15 B1-808 06/08/2020 - 05/11/2020  
5 5 12g45-17g05 B1-808 12/11/2020 - 03/12/2020 

Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003131 40 17CLC 5 4 7g10-10g40 B1-707 06/08/2020 - 05/11/2020  
5 5 7g10-11g30 B1-707 12/11/2020 - 03/12/2020 

Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003132 40 18CLC 5 4 12g45-16g15 B1-706 06/08/2020 - 05/11/2020  
5 5 12g45-17g05 B1-706 12/11/2020 - 03/12/2020 

Tiếng Anh P3 4 20C1ENG513003133 40 19CLC 5 4 12g45-16g15 B1-407 06/08/2020 - 05/11/2020  
5 5 12g45-17g05 B1-407 12/11/2020 - 03/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


